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KHỐI LÁ 

Chủ đề 06:  MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

Thời gian: 3 Tuần (từ 23/12/2024 10/01/2025)

* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ:

1-PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (MT1) 

- Bò vòng qua 5-6 điểm dích dắc, cách nhau 1,5m theo đúng yêu cầu (MT9) 

- Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút. (MT24) 
- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động (MT25) 

2 - PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT33) 
- So sánh số lượng  trong phạm vi 10 (MT34) 

- Biết tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 (MT35) 
- Biết dự đoán 1 số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra. (MT55) 

- Biết được 1 số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống.(MT56) 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Nhận dạng và phát âm được chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt và chữ số từ 0 -> 10 (MT70) 

- Biết ý nghĩa 1 số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (MT73) 

- Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách (MT81) 

4- PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT102)  

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn (MT104) 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (MT107) 

5- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Nhận xét được 1 số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi trường (MT116) 

- Mạnh dạn nói ý kiến của bản thân (MT120) 

- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn (MT136) 
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CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN  

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

Thời gian: 1 tuần (Từ 23/12/2024 - 27/12/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN 

 NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

(MT1) 

- Bò vòng qua 5-6 

điểm dích dắc, cách 

nhau 1,5m theo đúng 

yêu cầu (MT9) 

- Tham gia hoạt 

động học tập liên tục 

và không có biểu 

hiện mệt mỏi trong 

khoảng 30 phút. 

(MT24) 

 

- Biết tách gộp các nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

10 (MT35) 

- Biết dự đoán 1 số hiện 

tượng tự nhiên đơn giản 

sắp xảy ra. (MT 55) 

- Biết được 1 số đặc điểm 

nổi bật của các mùa trong 

năm nơi trẻ sống.(MT56) 

- Nhận dạng và phát âm 

được chữ cái trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt và chữ 

số từ 0 -> 10 (MT70) 

- Có hành vi giữ gìn, bảo 

vệ sách (MT81) 

- Dán các hình vào đúng 

vị trí cho trước, không 

bị nhăn.(MT104) 

- Nhận ra giai điệu (vui, 

êm dịu, buồn) của bài 

hát hoặc bản nhạc. 

(MT107) 

- Mạnh dạn nói ý kiến 

của bản thân.(MT120) 

- Có thói quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với người 

lớn.(MT136) 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, 

thuần thục các động 

tác của bài thể dục 

- Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 và đếm. 

Tách một nhóm đối tượng 

- Tô, đồ các nét chữ, sao 

chép một số ký hiệu, chữ 

cái, tên của mình. Nhận 

- Dán hình vào vị trí qui 

định. Không bị nhăn 

- Hát, vận động, nghe 

- Tự tin khi tham gia 

thảo luận cùng cô và 

các bạn 
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theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc bài 

hát. Bắt đầu và kết 

thúc đúng nhịp 

- Bò bằng bàn tay và 

bàn chân 4m - 5m 

- Rèn luyện nề nếp 

học tập. Rèn tính tập 

trung chú ý 

 

trong phạm vi 10 thành 

hai nhóm bằng các cách 

khác nhau. 

- Nhận biết 1 số hiện 

tượng sắp có mưa như: 

mây đen, gió to, trời sầm 

tối, sấm chớp… Trời 

nắng: bầu trời trong xanh, 

mây trắng, có ông mặt 

trời…Dự đoán 1 số hiện 

tượng tự nhiên đơn giản 

sắp xảy ra 

- Biết tên gọi đặc điểm 

các mùa trong năm: mùa 

xuân, mùa hè, mùa thu và 

mùa đông. Sự thay đổi 

trong sinh hoạt của con 

người, con vật và cây theo 

mùa 

 

dạng các chữ trong bảng 

chữ cái tiếng Việt. 

- Xem, nghe đọc và tự 

“đọc” sách. Có 1 số hành 

vi giữ gìn, bảo vệ sách 

(giở sách từng trang, 

không quăng quật, vẽ 

bậy, xé, làm nhàu nát, 

xem sách xong biết cất 

sách vào nơi qui định 

 

các thể loại nhạc, nhạc 

cụ khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển) 

- Thói quen xưng hô 

thân mật với bạn, lễ 

phép với người lớn 

 

HOẠT ĐỘNG 

TDS: Thở 4 , Tay 5, 

Bụng 3, Chân 5, Bật 

2. 

TDGH: Bò bằng bàn 

tay bàn chân 

TH: Xé dán mây 

KPKH:  Thứ tự các mùa 

trong năm  

LQVT: Tách gộp trong 

phạm vi 7 (Trang 23) 

STEAM:  

+ Đề tài: Làm cái ô (Tiết 

LQCV: Chữ B, D, Đ 

(Tiết 1) 

LQVH: Đồng dao “Gọi 

mưa”  

HĐVC:  

+ Góc thư viện: Đọc 

TH: Xé dán mây (Trang 

29) 

GDAN: Dạy vỗ tiết tấu 

phối hợp “Mây trắng 

mây đen” 

HĐVC:  

HĐVC:  

+ Góc Xây dựng: Xây 

bãi biển. 

+ Góc phân vai: Gia 

đình đón Noel. Cửa 

hàng bán đồ trang trí 
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(Trang 29) 

HĐVC:  

 + Góc nghệ thuật: 

Vẽ tranh về các mùa 

trong năm. Khảm 

tranh về một số hiện 

tượng thiên nhiên. Cắt 

dán làm album vể các 

hiện tượng thiên 

nhiên. Trang trí cây 

thông Noel. Gói quà 

Noel. Hát các bài hát 

về chủ đề, về Noel. 

HĐNT:  

+ Chơi TCVĐ: Ếch 

nhảy, qua suối 

+ Chơi các ĐCNT: 

nhảy dây, chơi TCDG 

(vẽ sân) sâu hầm chui, 

thang leo uốn lượn. 

- HĐ Chiều: 

+ HDTC: Nhanh tay 

lẹ mắt (PCCC- Tìm 

hiểu các phương tiện 

báo cháy) 

+ Ôn TTVS: Lau mặt 

khi có mồ hôi 

1) 

HĐNT:  

+ Quan sát: mây, thời tiết, 

ánh nắng mặt trời.  

+  Thử nghiệm: Không khí 

có quanh ta, sức mạnh của 

gió. 

HĐVC:  

+ Góc học tập:  Xếp thứ 

tự các mùa trong năm. 

Phân loại hình ảnh trang 

phục theo mùa, hiện 

tượng thời tiết.  Sắp xếp  

quy trình tạo mưa. Lô tô 

giáo dục ứng phó BĐKH. 

Kidmart: Ngôi nhà của 

Sammy: Máy tạo thời tiết.  

+ Góc KPKH: Theo dõi 

sự bay hơi của nước. 

- HĐ Chiều: 

+ NHNL: Tổ chức sinh 

nhật cho trẻ sinh trong 

tháng 12 

 

sách theo chủ đề 

+ Góc phân vai: Gia 

đình đón Noel. Cửa hàng 

bán đồ trang trí Noel. 

Giao hàng 

- HĐ Chiều: 

+ Ôn luyện: Tập tô nét 

thắt trên (Trang 23) 

+ Góc nghệ thuật: Vẽ 

tranh về các mùa trong 

năm. Khảm tranh về 

một số hiện tượng thiên 

nhiên. Cắt dán làm 

album vể các hiện tượng 

thiên nhiên. Trang trí 

cây thông Noel. Gói quà 

Noel. Hát các bài hát về 

chủ đề, về Noel. 

 

Noel. Giao hàng 

 + Góc thiên nhiên:  

Chơi tạo hình từ bèo 

khô  

HĐ Chiều: 

- Sinh hoạt tập thể 

- Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần.  

 

 



6 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN   

Thời gian: 1 tuần (Từ 23/12/2024 - 27/12/2024) 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

 THỨ HAI  

(23/12/2024) 

THỨ BA  

(24/12/2024) 

THỨ TƯ  

(25/12/2024) 

THỨ NĂM  

(26/12/2024) 

THỨ SÁU 

(27/12/2024) 

LỄ GIÁO - Chú ý trong giờ học. Biết nhận lỗi khi có lỗi. Biết lau mặt khi có mồ hôi 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về các hiện tượng thiên nhiên 

- Cho trẻ chơi: một số trò chơi ghép chữ cái từ hột hạt, góc tạo hình 

TDS -Thở 4 , Tay 5, Bụng 3, Chân 5, Bật 2. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát những đám 

mây 

TCVĐ: Ếch nhảy 

-  Thử nghiệm “Không 

khí ở quanh ta” 

TCVĐ: Qua suối 

- Quan sát thời tiết 

 

TCVĐ: Ếch nhảy 

- Thử nghiệm “Sức 

mạnh của gió” 

TCVĐ: Qua suối 

- Quan sát ánh nắng 

mặt trời 

TCVĐ: Ếch nhảy 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Đồng dao “Gọi 

mưa” 

LQCV: Chữ B, D, Đ 

(Tiết 1) 

GDAN: Dạy vỗ tiết tấu 

phối hợp “Mây trắng 

mây đen” 

LQVT:  Tách gộp trong 

phạm vi 7 (Trang 23) 

TH: Xé dán mây 

(Trang 29) 

TDGH: Bò bằng bàn 

tay- bàn chân 

(Thở 4 , Tay 5 (BT), 

Bụng 3, Chân 5 (BT), 

Bật 2) 

KPKH:  Thứ tự các 

mùa trong năm 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình đón Noel. Cửa hàng bán đồ trang trí Noel. Giao hàng  

 

 

STEAM 

Đề tài: 
 Làm cái ô 

(Tiết 1) 

HT 

- Xếp thứ tự các mùa trong năm. Phân loại hình ảnh trang phục theo mùa, hiện tượng thời tiết.  Sắp xếp  

quy trình tạo mưa. Kidmart: Ngôi nhà của Sammy: Máy tạo thời tiết. Lô tô giáo dục ứng phó BĐKH. Góc 

thư viện: Đọc sách theo chủ đề.  

NT 
- Vẽ tranh về các mùa trong năm. Khảm tranh về một số hiện tượng thiên nhiên. Cắt dán làm album vể các 

hiện tượng thiên nhiên. Trang trí cây thông Noel. Gói quà Noel. Hát các bài hát về chủ đề, về Noel. 

XD - Xây bãi biển. 

TN - KPKH: Theo dõi sự bay hơi của nước. Tạo hình từ cây bèo khô 

TCVĐ: Xỉa cá mè  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Tổ chức sinh nhật 

cho trẻ sinh trong 

tháng 12 
ÔN TTVS 

Lau mặt khi có mồ hôi 

HDTC: 

Nhanh tay lẹ mắt   

(PCCC- Tìm hiểu các 

phương tiện báo cháy) 

HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN 

Tập tô nét thắt trên  

(Trang 23) 
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CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NƯỚC -CÁT- SỎI- ĐÁ  

Thời gian: 1 tuần (Từ 30/12/2024 - 03/01/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Bò vòng qua 5-6 điểm 

dích dắc, cách nhau 1,5m 

theo đúng yêu cầu (MT 9) 

- Phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối 

hợp tay - mắt trong một 

số hoạt động (MT 25) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT33) 

- Biết dự đoán 1 số hiện 

tượng tự nhiên đơn giản 

sắp xảy ra. (MT55) 

 

- Nhận dạng và phát âm 

được chữ cái trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt 

và chữ số từ 0 -> 

10.(MT70) 

- Có hành vi giữ gìn, 

bảo vệ sách.(MT81) 

- Vẽ, tô màu kín, 

không chờm ra ngoài 

đường viền các hình 

vẽ.(MT102)  

- Nhận ra giai điệu 

(vui, êm dịu, buồn) của 

bài hát hoặc bản nhạc. 

(MT107) 

 

- Nhận xét được 1 số 

hành vi đúng hoặc sai 

của con người đối với 

môi trường.(MT116) 

 

NỘI DUNG 

- Bò chui qua ống dài 

1,5m x 0,6m. 

- Phối hợp được cử động 

bàn tay, ngón tay, phối 

hợp tay  mắt trong một số 

hoạt động. Ghép và dán 

hình đã cắt theo mẫu. Tự 

cài, cởi cúc, xâu dây giày, 

-  Nhận biết các số từ 5 - 

10 và sử dụng các số đó 

để chỉ số lượng, số thứ 

tự. Nhận biết các con số 

được sử dụng trong cuộc 

sống hàng ngày. 

- Nhận biết 1 số hiện 

tượng sắp có mưa như: 

- Tô, đồ các nét chữ, 

sao chép một số ký 

hiệu, chữ cái, tên của 

mình. Nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái 

tiếng Việt. 

- Xem, nghe đọc và tự 

“đọc” sách. Có 1 số 

- Vẽ và tô màu theo 

mẫu, theo đề tài, theo 

ý thích 

- Hát, vận động, nghe 

các thể loại nhạc, nhạc 

cụ khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển) 

- Nhận ra 3-5 hành vi 

đúng sai của con người 

đối với môi trường 

như: vứt rác bừa bãi, 

bẻ cây 
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cài quai dép, kéo khóa 

(phéc mơ tuya) 

 

mây đen, gió to, trời sầm 

tối, sấm chớp… Trời 

nắng: bầu trời trong 

xanh, mây trắng, có ông 

mặt trời…Dự đoán 1 số 

hiện tượng tự nhiên đơn 

giản sắp xảy ra 

 

hành vi giữ gìn, bảo vệ 

sách (giở sách từng 

trang, không quăng 

quật, vẽ bậy, xé, làm 

nhàu nát, xem sách 

xong biết cất sách vào 

nơi qui định 

 

HOẠT ĐỘNG 

TDS: Thở 3, Tay 5, Bụng 

3 Chân 5, Bật 2. 

TDGH: Bò chui qua ống 

dài 1,5m x 0,6m 

HĐNT:  

+ Chơi TCVĐ: Thi xem 

đội nào nanh. Thỏ đổi 

lồng 

+ Chơi các ĐCNT: 

boxing, nhảy cao đụng 

vật, đạp xe, chạy 

TẠO HÌNH: Vẽ cảnh 

biển (Trang 28)  

HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Vẽ, tô 

màu tranh về các nguồi 

nước. Khảm cát tranh 

cảnh ban ngày và ban 

KPKH: Bé biết gì về 

cát, sỏi, đá 

LQVT: Số lượng 8 

(Trang 24, 25) 

HĐNT:  

+ Quan sát: Đá , Sỏi , cát  

+ Thử nhiệm: Nhốt 

không khí,  sự đổi màu 

của nước 

STEAM:  

+ Đề tài: Làm cái ô (Tiết 

2) 

HĐVC:  

+ Góc học tập: Ghép 

tranh về chủ đề sỏi, cát 

đá. Trò chơi: Thi xem ai 

tài, Nhanh tay đoán ý. 

Kidmart: Ngôi nhà 

LQVH: Chuyện “Giọt 

nước tí xíu” 

LQCV: Chữ B, D, Đ 

(Tiết 2) 

HĐVC:  

+ Góc thư viện: Đọc 

sách theo chủ đề 

+ Góc phân vai:. Gia 

đình. Cửa hàng bán vật 

liệu xây dựng. Bán 

nước giải khát. Bác sĩ 

sơ cứu vết bỏ 

GDAN: Dạy hát “Hạt 

nắng hạt mưa” 

TH: Vẽ cảnh biển 

(Trang 28)  

HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật:  

 Vẽ, tô màu tranh về 

các nguồi nước. Khảm 

cát tranh cảnh ban 

ngày và ban đêm.  

Làm chong chóng. 

Cắt, dán làm album 

theo chủ đề. Hát múa 

các bài hát về chủ đề 

HĐVC:  

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán vật 

liệu xây dựng. Bán 

nước giải khát. Bác sĩ 

sơ cứu vết bỏ  

+ Góc xây dựng: Xây 

công viên nước 

+ Góc thiên nhiên: 

Chơi với bẹ chuối 

 HĐ Chiều: 

- Nêu gương cuối ngày 

- Nêu gương cuối tuần 

- Sinh hoạt tập thể   
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đêm.  Làm chong chóng. 

Cắt, dán làm album theo 

chủ đề. Hát múa các bài 

hát về chủ đề 

HĐ Chiều: 

+ TTVS: Chải đầu 

+ HDTC: Phi Ngựa 

 

củaTrudy, Hộp cát biểu 

tượng. 

+ Góc KPKH:  Sự đổi 

màu của nước. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: NƯỚC - CÁT- SỎI - ĐÁ  

Thời gian: 1 tuần (Từ 30/12/2024 - 03/01/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI 

 (30/12/2024) 

THỨ BA  

(31/12/2024) 

THỨ TƯ 

 (01/01/2025) 

THỨ NĂM 

 (02/01/2025) 

THỨ SÁU  

(03/01/2025) 

LỄ GIÁO - Chú ý trong giờ học. Biết nhận lỗi khi có lỗi. Biết lau mặt khi có mồ hôi 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về sỏi, đá, cát 

- Cho trẻ chơi một số trò chơi ghép chữ cái bằng nét cắt từ bìa cattong, góc học tập 

THỂ DỤC SÁNG - Thở 3, Tay 5, Bụng 3, Chân 5, Bật 2. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát các loại đá 

trong sân trường 

TCVĐ: Xem đội nào 

nhanh 

Quan sát bãi cát của 

trường 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

Thử nghiệm “Nhốt 

không khí” 

TCVĐ:  Xem đội nào 

nhanh 

Quan sát sỏi trong sân 

trường 

TCVĐ: Thỏ đổi lòng. 

Thử nghiệm “Sự đổi màu 

của nước” 

TCVĐ:   Xem đội nào 

nhanh 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC  

LQVH: Chuyện “Giọt 

nước tí xíu” 

 

LQCV: Chữ B, D, Đ 

(Tiết 2) 

GDAN: Dạy hát “Hạt 

nắng hạt mưa” 

LQVT: Số lượng 8 

(Trang 24, 25) 

TH: Vẽ cảnh biển (Trang 

28)  

 TDGH:  Bò chui qua 

ống dài 1,5m x 0,6m 

(Thở 3, Tay 5 (BT), 

Bụng 3, Chân 5 (BT), 

Bật 2) 

KPKH: Bé biết gì về 

nước, cát, sỏi, đá 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI  

CHƠI 

PV - Gia đình. Cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Bán nước giải khát. Bác sĩ sơ cứu vết bỏng  

STEAM 

Đề tài:  

Làm cái ô 

(Tiết 2) 

HT 
- Ghép tranh về chủ đề sỏi, cát đá. Trò chơi: Thi xem ai tài, Nhanh tay đoán ý (PCCC). Kidmart: Ngôi 

nhà củaTrudy, Hộp cát biểu tượng. Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề 

NT 
- Vẽ, tô màu tranh về các nguồi nước. Khảm cát tranh cảnh ban ngày và ban đêm.  Làm chong chóng. 

Cắt, dán làm album theo chủ đề. Hát múa các bài hát về chủ đề 

XD - Xây công viên nước 

TN 
- Chơi với bẹ chuối 

- KPKH: Sự đổi màu của nước 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

SHTT 

TTVS: 

Chải đầu 
HDTC: 

Phi Ngựa 
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN 
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CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIẾN ĐỔI KHÍ  HẬU 

Thời gian: 1 tuần (Từ 06/01-10/01/2025) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN 

 NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô 

hấp (MT1) 

- Bò vòng qua 5-6 

điểm dích dắc, cách 

nhau 1,5m theo đúng 

yêu cầu (MT9) 

- So sánh số lượng  

trong phạm vi 10 

(MT34) 

- Biết dự đoán 1 số hiện 

tượng tự nhiên đơn 

giản sắp xảy ra (MT55) 

 

- Nhận dạng và phát âm 

được chữ cái trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt và 

chữ số từ 0 -> 10 

(MT70) 

- Biết ý nghĩa 1 số kí 

hiệu, biểu tượng trong 

cuộc sống (MT73) 

 

 

- Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ (MT102)  

- Nhận ra giai điệu (vui, 

êm dịu, buồn) của bài hát 

hoặc bản nhạc (MT107) 

- Nhận xét được 1 số 

hành vi đúng hoặc sai của 

con người đối với môi 

trường (MT116) 

- Mạnh dạn nói ý kiến của 

bản thân (MT120) 

- Có thói quen chào hỏi, 

cảm ơn, xin lỗi và xưng 

hô lễ phép với người lớn 

(MT136) 

 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, 

thuần thục các động 

tác của bài thể dục 

theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc 

bài hát. Bắt đầu và 

kết thúc đúng nhịp 

 - Bò dích dắc qua 7 

- Thêm bớt trong phạm 

vi 10 

- Nhận biết 1 số hiện 

tượng sắp có mưa như: 

mây đen, gió to, trời 

sầm tối, sấm chớp… 

Trời nắng: bầu trời 

trong xanh, mây trắng, 

- Tô, đồ các nét chữ, 

sao chép một số ký 

hiệu, chữ cái, tên của 

mình. Nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ cái 

tiếng Việt. 

- Nhận ra ký hiệu thông 

thường: nhà vệ sinh, nơi 

- Vẽ và tô màu theo mẫu, 

theo đề tài, theo ý thích 

- Hát, vận động, nghe các 

thể loại nhạc, nhạc cụ khác 

nhau (nhạc thiếu nhi, dân 

ca, nhạc cổ điển) 

- Nhận ra 3-5 hành vi 

đúng sai của con người 

đối với môi trường như: 

vứt rác bừa bãi, bẻ cây 

- Tự tin khi tham gia thảo 

luận cùng cô và các bạn 

- Thói quen xưng hô thân 

mật với bạn, lễ phép với 
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điểm 

 

có ông mặt trời…Dự 

đoán 1 số hiện tượng 

tự nhiên đơn giản sắp 

xảy ra 

 

nguy hiểm, lối ra - vào, 

cấm lửa, biển báo giao 

thông... 

 

người lớn 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở , Tay 5, 

Bụng 4, Chân 5, Bật 

5.  

HĐNT:  

+ Chơi TCVĐ: Phi 

ngựa, Thi xem đội 

nào tài 

TDGH: Bò zich zac 

qua 7 điểm  

TH: Vẽ trang phục 

theo mùa, theo ý 

thích (Trang 30) 

HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: 

Xé dán, khảm tranh 

về một số hiện tượng 

thiên nhiên. Cắt dán 

làm album trang 

phục theo mùa. Hát, 

múa các bài hát về 

chủ đề.  

KPKH:  Bé biết gì về 

biến đổi khí hậu? 

LQVT:  Thêm cho đủ 

số lượng cho trước 

trong phạm vi 8 (Trang 

26) 

STEAM: 

+ Đề tài: Làm cái ô 

(Tiết 3) 

HĐNT:  

- Quan sát: bầu trời, 

gió, mây 

+ Thử nghiệm:Núi lửa 

phun trào. Lốc xoáy 

mini.  

HĐVC:  

+ Góc học tập:  Sắp 

xếp quá trình Mưa. Sắp 

xếp theo quy tắc sáng 

tạo. Sắp xếp túi  khẩn 

cấp đề phòng thiên tai, 

LQCV: Chữ B, D, Đ 

(Tiết 3) 

 PTNN: Kể truyện theo 

tranh “Chuyện nhà bé 

Na” 

HĐVC:  

- Góc thư viện: Đọc 

sách theo chủ đề 

- Góc phân vai: Gia 

đình chuẩn bị đi du lịch, 

nghỉ mát, cắm trại. Cửa 

hàng bán đồ điện, máy 

năng lượng mặt trời 

TH: Vẽ trang phục theo 

mùa, theo ý thích (Trang 

30)  

GDAN: Nghe hát “Mưa 

rơi” dân ca xá 

HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật:  Xé 

dán, khảm tranh về một số 

hiện tượng thiên nhiên. Cắt 

dán làm album trang phục 

theo mùa. Hát, múa các bài 

hát về chủ đề  

HĐ Chiều: 

- THNTH: Chủ đề nhánh 

“Biến đổi khí hậu” 

HĐVC:  

+ Góc xây dựng: Xây bãi 

biển. 

+ Góc phân vai: Gia đình 

chuẩn bị đi du lịch, nghỉ 

mát, cắm trại. Cửa hàng 

bán đồ điện, máy năng 

lượng mặt trời 

+ Góc TN:  Chơi với lá 

chuối 

HĐ Chiều: 

- Sinh hoạt tập thể  

- Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần.  
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HĐ Chiều: 

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh “Biến đổi khí 

hậu”  

+ TTVS: Mặc áo sơ 

mi 

 

hỏa hoạn. Kidmart: 

Ngôi nhà của Sammy, 

Máy tạo thời tiết. Lô tô 

giáo dục ứng phó 

BĐKH 

 + Góc TN: 

KPKH:Nước sạch- 

nước bẩn. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BIẾN ĐỔI KHÍ  HẬU 

Thời gian: 1 tuần (Từ 06/01-10/01/2025) 

 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI  

(06/01/2025) 

THỨ BA  

(07/01/2025) 

THỨ TƯ  

(08/01/2025) 

THỨ NĂM  

(09/01/2025) 

THỨ SÁU  

(10/01/2025) 

LỄ GIÁO 

 

- Biết bỏ rác, phân loại rác đúng nơi quy định.  

- Sử dụng tiết kiệm điện, nước khi sử dụng 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh về biến đổi khí hậu 

- Cho trẻ chơi: Một số trò chơi về chữ viết, chơi góc xây dựng.  

TDS -Thở 4 , Tay 4, Bụng 3, Chân 5, Bật 5. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát bầu trời 

 

TCVĐ: Phi ngựa 

Thử nghiệm “Núi lửa phun 

trào”  

TCVĐ: Thi xem đội nào tài 

Quan sát gió 

 

TCVĐ: Phi ngựa 

Thử nghiệm “Lốc xoáy 

mini” 

TCVĐ:  Thi xem đội nào 

tài 

Quan sát mây bay 

 

TCVĐ: Phi ngựa 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

PTNN: Kể truyện theo 

tranh “Chuyện nhà bé Na” 

 

LQCV: Chữ B, D, Đ (Tiết 

3) 

GDAN: Nghe hát “Mưa 

rơi” dân ca xá 

 

LQVT:  Thêm cho đủ số 

lượng cho trước trong 

phạm vi 8 (Trang 26) 

TH: Vẽ trang phục theo 

mùa, theo ý thích (Trang 

30) 

TDGH: Bò zich zac qua 7 

điểm (Thở 4, Tay 4 (BT), 

Bụng 3, Chân 5 (BT), Bật 

5) 

KPKH: Bé biết gì về 

biến đổi khí hậu 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình chuẩn bị đi du lịch, nghỉ mát, cắm trại. Cửa hàng bán đồ điện, máy năng lượng mặt trời STEAM 

Đề tài:  

Làm cái ô 

(Tiết 3) 

HT 
- Sắp xếp quá trình Mưa. Sắp xếp theo quy tắc sáng tạo. Sắp xếp túi  khẩn cấp đề phòng thiên tai, hỏa hoạn. 

Kidmart: Ngôi nhà của Sammy, Máy tạo thời tiết. Lô tô giáo dục ứng phó BĐKH 

NT 
- Xé dán, khảm tranh về một số hiện tượng thiên nhiên. Cắt dán làm album trang phục theo mùa. Hát, múa các bài 

hát về chủ đề 

XD - Xây nhà máy điện dùng sức gió Thứ 6: 

 Bé tập làm nội trợ  

“Cắt dưa hấu” TN 
- Chơi với lá chuối. 

- KPKH: Nước sạch và nước bẩn 

TCVĐ: Thi xem ai nhanh  

 

HOẠT ĐỘNG  

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa:  

TDNĐ 
SINH HOẠT 

 TẬP THỂ 

TTVS: 

Mặc áo sơ mi 

 

HDTC: 

Thi xem ai nhanh  
HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

THNTH:  

Chủ đề nhánh: 

“Biến đổi khí hậu” 
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Ngày  04 tháng 12 năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

Ngày 06 tháng 12 năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

 

 

 
 

 

ĐỖ THỊ LAN ANH 
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